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Số điện thoại: 028.393.19517
Địa chỉ website: mamnon11-q3.e-school.edu.vn
Số quyết định thành lập trường: 23 /QĐ–UB, ngày 12 / 08 / 1994 của UBND Quận 3
THÔNG B¸O
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017-2018
	STT
	Nội dung
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo

	I
	Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được

	- Khoẻ mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.
- Thực hiện được vận động cơ bản theo độ tuổi.
	- Khoẻ mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.
- Thực hiện được các vận động cơ bản một cách vững vàng, đúng tư thế.

	II
	Chương trình chăm sóc giáo dục mầm non của nhà trường đạt được

	Chương trình Giáo dục mầm non  (Ban hành kèm theo Thông tư  số: 28 /2016/TT-BGDĐT ngày  30  tháng 12  năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)     
	Chương trình Giáo dục mầm non  (Ban hành kèm theo Thông tư  số: 28 /2016/TT-BGDĐT ngày  30  tháng 12  năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)     

	III
	Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

	- Có khả năng làm được một số việc tự phục vụ trong ăn, ngủ và vệ sinh cá nhân.

- Biết bảo vệ an toàn cho bản thân.

- Thích tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh.
- Có khả năng quan sát, nhận xét, ghi nhớ và diễn đạt hiểu biết bằng những câu nói đơn giản.

- Có một số hiểu biết ban đầu về bản thân và các sự vật, hiện tượng gần gũi quen thuộc.

- Biết hỏi và trả lời một số câu hỏi đơn giản bằng lời nói, cử chỉ.
- Sử dụng lời nói để giao tiếp, diễn đạt nhu cầu.
- Có khả năng cảm  nhận và biểu lộ cảm xúc với con người, sự vật gần gũi. 
	- Có kỹ năng tự phục vụ trong ăn, ngủ và vệ sinh cá nhân.

- Có một số thói quen, kĩ năng tốt trong ăn uống, giữ gìn sức khoẻ và đảm bảo sự an toàn của bản thân. 

- Có khả năng phối hợp các giác quan và vận động; biết định hướng trong không gian.

- Ham hiểu biết, thích khám phá, tìm tòi các sự vật, hiện tượng xung quanh. 

- Có khả năng quan sát, so sánh, phân loại, phán đoán, chú ý, ghi nhớ có chủ định. 

- Có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề đơn giản theo những cách khác nhau.

- Có một số hiểu biết ban đầu về con người, sự vật, hiện tượng xung quanh và một số khái niệm sơ đẳng về toán.

- Có khả năng lắng nghe, hiểu lời nói trong giao tiếp hằng ngày.
- Có khả năng biểu đạt bằng nhiều cách khác nhau (lời nói, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ…).

- Có một số kĩ năng ban đầu về việc đọc và viết.

- Có ý thức về bản thân, có khả năng nhận biết và thể hiện tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh.

· Có một số kĩ năng sống: tôn trọng, hợp tác, thân thiện, quan tâm, chia sẻ.

- Có khả năng cảm nhận vẻ đẹp trong thiên nhiên, cuộc sống và trong tác phẩm nghệ thuật.

- Có khả năng thể hiện cảm xúc, sáng tạo trong các hoạt động âm nhạc, tạo hình.

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

	- Đảm bảo các điều kiện về môi trường vật chất cho trẻ hoạt động:

- Trẻ được sử dụng bàn ghế hợp qui cách.

- Đảm bảo 100% có đầy đủ nước sạch cho trẻ uống.

- Có đầy đủ trang thiết bị đồ dùng phục vụ chăm sóc nuôi dưỡng, ĐDĐC, đồ dùng học tập  phục vụ công tác giáo dục.
- Sân chơi, thiết bị đồ chơi ngoài trời được trang bị phù hợp với độ tuổi nhà trẻ.

- Môi trường chăm sóc, giáo đảm bảo an toàn về mặt tâm lí, tạo thuận lợi giáo dục các kĩ năng xã hội cho trẻ. Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của giáo viên đối với trẻ và những người khác luôn mẫu mực để trẻ noi theo. 
	- Đảm bảo các điều kiện về môi trường vật chất cho trẻ hoạt động:

- Trẻ được sử dụng bàn ghế hợp qui cách.

- Đảm bảo 100% có đầy đủ nước sạch cho trẻ uống.

- Có đầy đủ trang thiết bị đồ dùng phục vụ chăm sóc nuôi dưỡng, ĐDĐC, đồ dùng học tập  phục vụ công tác giáo dục.
- Sân chơi, thiết bị đồ chơi ngoài trời được trang bị phù hợp với độ tuổi mẫu giáo.

- Môi trường chăm sóc, giáo đảm bảo an toàn về mặt tâm lí, tạo thuận lợi giáo dục các kĩ năng xã hội cho trẻ. Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của giáo viên đối với trẻ và những người khác luôn mẫu mực để trẻ noi theo. 
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THÔNG B¸O
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2017-2018
	STT
	Nội dung
	Tổng số trẻ em


	Nhà trẻ
	Mẫu giáo

	
	
	
	3-12 tháng tuổi
	13-24 tháng

tuổi
	25-36 tháng

tuổi
	3-4 tuổi


	4-5

tuổi
	5-6 

tuổi



	I
	Tổng số trẻ em 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Số trẻ em nhóm ghép
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Số trẻ em 1 buổi/ngày
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Số trẻ em 2 buổi/ngày
	357
	0
	30
	36
	96
	96
	99

	4
	Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	II
	Số trẻ em được tổ chức ăn 
bán trú
	357
	0
	30
	36
	96
	96
	99

	III
	Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe
	357
	0
	30
	36
	96
	96
	99

	IV
	Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng
	357
	0
	30
	36
	96
	96
	99

	V
	Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Số trẻ em cân nặng bình thường
	355
	0
	30
	34
	96
	96
	99

	2
	Số trẻ suy dinh duỡng  thể  nhẹ cân
	02
	0
	0
	02
	0
	0
	0

	3
	Số trẻ có chiều cao bình thường
	354
	0
	30
	36
	93
	96
	99

	4
	Số trẻ suy dinh duỡng  thể thấp còi
	03
	0
	0
	0
	03
	0
	0

	5
	Số trẻ thừa cân béo phì
	42
	0
	01
	0
	03
	15
	23


	VI
	Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chương trình giáo dục nhà trẻ
	66
	0
	30
	36
	0
	0
	0

	2
	Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo
	287
	0
	0
	0
	96
	96
	99
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Số điện thoại: 028.393.19517
Địa chỉ website: mamnon11-q3.e-school.edu.vn
Số quyết định thành lập trường: 23 /QĐ–UB, ngày 12 / 08 / 1994 của UBND Quận 3
THÔNG B¸O
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non,
năm học 2017 - 2018
	STT
	Nội dung 
	Số lượng
	Bình quân

	I
	Tổng số phòng 
	11
	3.6 m2/ trẻ em

	II
	Loại phòng học
	
	

	1
	Phòng học kiên cố 
	11
	3.6 m2/ trẻ em

	2
	Phòng học bán kiên cố 
	0
	-

	3
	Phòng học tạm
	0
	-

	4
	Phòng học nhờ
	0
	-

	III
	Số điểm trường
	05
	

	IV
	Tổng diện tích đất toàn trường (m2)
	1.002,50 m2
	

	V
	Tổng diện tích sân chơi (m2)
	232,33 m2
	

	VI
	Tổng diện tích một số loại phòng
	
	

	1
	Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)
	1330 m2
	4.15 m2/ trẻ em

	2
	Diện tích phòng ngủ (m2)
	Chung với phòng sinh hoạt chung
	

	3
	Diện tích phòng vệ sinh (m2)
	Trẻ em: 98,89 m2
Người lớn: 13,96 m2
	0,26 m2/ trẻ em

	4
	Diện tích hiên chơi (m2)
	240,24 m2
	

	5
	Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)
	30,02 m2
	

	6
	Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng chức năng (m2) 
	36,88 m2
	

	7
	Diện tích nhà bếp  và kho (m2)
	94,68 m2
	

	VII
	 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)
	11

	01 bộ /nhóm (lớp)

	VIII
	Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )
	Máy vi tính: 18 
Bảng tương tác: 01
Laptop: 01

Máy ảnh: 03
	

	IX
	Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác
	
	01 bộ/nhóm (lớp)

	1
	Ti vi LCD
	11
	

	2
	Ti vi
	0
	

	3
	Nhạc cụ ( Đàn organ)
	05
	

	5
	Máy phô tô
	02
	

	6
	Catsset
	07
	

	7
	Đầu Video/đầu đĩa
	11
	

	8
	Thiết bị khác: Ampli – Loa 
	Ampli: 04

Loa: 10
	

	10
	Đồ chơi ngoài trời
	40
	

	
	Bàn ghế đúng quy cách
	Bàn Compostite: 110
Ghế Composite: 400
	

	
	Thiết bị khác:

- Dụng cụ luyện tập Phòng GD thể chất
	22
	


	
	
	Số lượng (m2)

	X
	Nhà vệ sinh
	Dùng cho giáo viên
	Dùng cho học sinh
	Số m2/trẻ em

	
	
	
	Chung
	Nam/Nữ
	Chung
	Nam/Nữ

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh*
	13,16 m2
	101,28 m2
	0
	0,28 m2
	0

	2
	Chưa đạt chuẩn 
vệ sinh*
	0
	0
	0
	0
	0


(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )

	
	
	Có
	Không

	XI
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	x
	

	XII
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	x 

(lưới điện quốc gia)
	

	XIII
	Kết nối internet (ADSL)
	x
(5 cơ sở)
	

	XIV
	Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục
	x
	

	XV
	Tường rào xây
	x
	

	..
	...
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THÔNG B¸O
Công khai thông tin Học phí và các khoản thu khác từ người học 

của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017 - 2018
	STT
	Nội dung
	Tháng, năm 
	Thực hiện trong

năm học 2013-2014
	Mục đích sử dụng 
	Ghi chú 

	1
	Học phí
	Tháng
	NT: 200.000đ/trẻ

MG: 160.000đ/trẻ


	- Chi hỗ trợ đời sống CB, GV, CNV

- Chi hỗ trợ hoạt động giảng dạy, mua vật tư văn phòng, kiêm nhiệm, khen thưởng
	Mức thu theo qui định của Liên Sở GDĐT – Sở Tài chính

	2.
	Thu khác
	
	
	
	

	2.1
	Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú
	Tháng 
	200.000đ / trẻ
	- Chi công tổ chức phục vụ bán trú

- Chi hỗ trợ đời sống CB, GV, CNV

- Chi hỗ trợ hoạt động giảng dạy, mua vật tư văn phòng, kiêm nhiệm, khen thưởng 
	Mức thu theo thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh

	2.2
	Tiền vệ sinh bán trú 
	Tháng 
	20.000đ / trẻ
	- Mua đồ dùng, dụng cụ làm vệ sinh

- Mua xà phòng giặt, nước rửa chèn, nước lau nhà, xà phòng rửa tay, khăn giấy, …
	Mức thu theo thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh

	2.3
	Thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú 
	Năm 
	300.000đ / trẻ 
	- Mua tủ đựng chén đĩa, ly ca, bàn chải, nệm gối 

- Mua tủ kệ để đồ dùng của trẻ 

- Mua nệm gối, chén, đĩa, muỗng, ly ca, bàn chải, khăn lau, …

- Mua thiết bị đồ dùng bếp, đồ dùng nấu ăn

- Trang bị xe vận chuyển cơm, tủ thực phẩm, bàn chia cơm, bàn pha chế … 
	Mức thu theo thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh

	2.4
	Học phẩm, học cụ, đồ dùng đồ chơi 
	Năm 
	NT: 150.000đ/trẻ

MG: 250.000đ/trẻ


	- Mua sắm học phẩm, học cụ, đồ dùng học tập cho trẻ, dụng cụ giảng dạy cho cô

- Mua sắm đồ chơi trong lớp, ngoài trời 
	- Mức thu theo thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh

	2.5
	Tiền ăn 
	Ngày 
	- Ăn sáng:

10.000đ / trẻ

- Tổ chức phục vụ ăn sáng: 140.000đ / trẻ

- Ăn trưa – xế: 

30.000đ / trẻ


	- Mua thực phẩm, sữa

- Mua gas, 

- Các loại gia vị khác

- Trái cây tráng miệng 

- Thức ăn xế: yaout, bánh flan, chè, sinh tố 
	Mức thu theo thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh

	2.6
	Tiền nước uống
	Tháng
	15.000đ / trẻ
	- Mua nước uống tinh khiết đóng bình 


	Mức thu theo thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh

	2.7
	Tiền học môn năng khiếu
	Tháng 
	Anh văn MG: 

80.000đ/trẻ

TD nhịp điệu:

60.000đ/trẻ
	- Chi lương giáo viên

- Tổ chức phục vụ lớp học

- Quản lý lớp học 
	- Mức thu theo thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh 

	2.8
	Bảo hiểm tai nạn học sinh
	Năm 
	20.000đ/trẻ
	- Chi mua bảo hiểm tai nạn cho học sinh 


	Thu chi hộ cha mẹ học sinh

	2.9
	Đồng phục học sinh 
	Bộ
	NT: 70.000/đ

MG 3-5 tuổi:

75.000/đ
	- Chi tiền vải và công may (theo hợp đồng) 
	Thu chi hộ cha mẹ học sinh

	3.
	Xã hội hóa
	
	
	
	

	3.1
	Quỹ bảo trợ thực hiện các công trình hội CMHS
	Tháng, năm 
	Đóng góp theo khả năng của cha mẹ học sinh
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